
STT
Giới 

tính
Họ và tên Chức vụ Kết quả đánh giá xếp loại Ghi chú

1 Ông Vũ Quang Lợi Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Ông Vũ Văn Long Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3 Bà Trần Thị Hồng Phương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Ông Phạm Văn Diện Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Bà Trần Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Ông Nguyễn Văn Tĩnh TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Ông Trần Văn Quảng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Bà Đặng Thị Miện TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Bà Nguyễn Thị The TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Bà Nguyễn Thị Minh Phương TPT Đội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Ông Đỗ Xuân Định Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Ông Đoàn Đức Việt Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Bà Trần Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Bà Đinh Thị Chung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Bà Lục Thị Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Ông Vũ Ngọc Môn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Ông Phạm Duy Khánh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Ông Mạc Hoàng Nam Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Bà Nguyễn Thị Hồi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Bà Hoàng Thị Ngát Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Bà Nguyễn Thị Thu Hòa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Bà Lê Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Bà Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Bà Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Ông Nguyễn Văn Chính Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Ông Nguyễn Tiến Dũng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Bà Đặng Thị Quỳnh Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Bà Đặng Thị Yến Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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33 Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Bà Trần Thị Ngọc Lan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Bà Hoàng Thị Mến Nhân viên y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Ông Nguyễn Thành Long Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Bà Trần Thị Thu Hằng Giáo viên Hoàn thành  nhiệm vụ


